
Xã Huyện/TP Tỉnh Lần 1 Lần 2 Lần 3

1 Lù Văn Nhương 1999 329882342 Nậm Cuổi Sìn Hồ Lai Châu 6/12/2021 7/3/2021 26/06/2021 28/06/2021
30/06/202

1
 THCS Bích Sơn Lai Châu

2 Chang A Bá 1996 0816633116 Dào San Phong Thổ Lai Châu 6/12/2021 7/3/2021 6/28/2021 6/30/2021 7/2/2021
TH Quang Châu - 

Đạo Ngạn 1
Lai Châu

3 Lỳ Úy Xè 1995 346919501 Thu Lũm Mường Tè Lai Châu 6/12/2021 7/3/2021 6/25/2021 6/29/2021 7/1/2021
TTYT huyện Việt 

Yên
Lai Châu

4 Lều A Thanh 2003 866008043
Huổi 

Luông
Phong Thổ Lai Châu 6/10/2021 7/1/2021 8/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

Trường Tiểu học 

Thượng Lan
Lai Châu

5 Phàng A Phừ 2005 348587265
Huổi 

Luông
Phong Thổ Lai Châu 6/10/2021 7/1/2021 8/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

Trường Tiểu học 

Thượng Lan
Lai Châu

6 Hoàng Thị Thưởng 1994 916738037 Tà Gia Than Uyên Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021
MN Nghĩa Trung 

cơ sở 1
Lai Châu

7 Lò Văn Xôm 1993 866166541 Tà Gia Than Uyên Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021
MN Nghĩa Trung 

cơ sở 1
Lai Châu

8 Lò Văn Diu 1998
0973 269 

943
Nậm Xe Phong Thổ Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

Trường THCS 

Thượng Lan
Lai Châu

9 Lò Văn Cường 1997
0969 550 

539
Mường Mít Than Uyên Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

Trường THCS 

Thượng Lan
Lai Châu

10 Lò Thị Hoa 2003
0383 379 

740
Nậm Sỏ Tân Uyên Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

THCS Thân Nhân 

Trung
Lai Châu

11 Lò Thị Loan 2004 368057986 Thèn Sin
Tam 

Đường
Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

Trường Tiểu học 

Bích Động
Lai Châu

12 Lò Thị Thặm 2003 398078003 Thèn Sin
Tam 

Đường
Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021

Trường Tiểu học 

Bích Động
Lai Châu

13 Giàng Thị Hả 1986 967901978 Phúc Than Than Uyên Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021
Trường Tiểu học 

Bích Động
Lai Châu

14 Lò Thị Tim 2001 386123250 Nậm Cuổi Sìn Hồ Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021
Trường Tiểu học 

Bích Động
Lai Châu

15 Sùng A Lù 1993 382028058
Huổi 

Luông
Phong Thổ Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021 ĐH Nông Lâm Lai Châu

16 Thào A Di 1979 398905194
Huổi 

Luông
Phong Thổ Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021 ĐH Nông Lâm Lai Châu

17 Sùng Thị Như 1980 343394372
Huối 

Luông
Phong Thổ Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021 ĐH Nông Lâm Lai Châu

Nơi về sau 

cách ly

Khu cách ly huyện Việt Yên

DANH SÁCH 38 CÔNG DÂN LAI CHÂU HOÀN THÀNH CÁCH LY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày         tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu)
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18 Lò Thị Phong 1972 369207190
Noong 

Hiểu
Sìn Hồ Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021 ĐH Nông Lâm Lai Châu

19 Sung Thị Mái 1995 372044526 Khun hà
Tam 

Đương
Lai Châu 6/11/2021 7/2/2021 6/26/2021 6/28/2021 6/30/2021 ĐH Nông Lâm Lai Châu

20 Quàng Văn Vương 2004 354497767 Tà Hừa Than Uyên Lai Châu 6/2/2021 6/23/2021 6/18/2021 6/20/2021 6/22/2021
Khu cách ly huyện 

Việt Yên
Lai Châu

21 Mào Thị Đào 1992 332186739 Mường Tè Lai Châu 6/5/2021 6/26/2021 6/22/2021 6/24/2021 6/25/2021
Khu cách ly huyện 

Việt Yên
Lai Châu

22 Tẩn Vần Hương 1997 941056224 Sì Lờ Lầu Phong Thổ Lai Châu 6/5/2021 6/26/2021 6/15/2021 6/20/2021 6/24/2021
Khu cách ly huyện 

Việt Yên
Lai Châu

23 Vàng Thị Quýn 1998
037731907

9
Căn Co Sìn Hồ Lai Châu 6/12/2021 03/7/2021 28/6/2021 30/6/2021

02/7/202

1

Trường Tiểu học 

Thượng Lan
Lai Châu

24 Phìn Nhiếp Băng 2002 976961397 Mường Tè Mường Tè Lai Châu 6/13/2021 7/4/2021 6/28/2021 6/30/2021 7/3/2021
Trường Mầm Non 

Ninh Sơn 
Lai Châu

25 Tống Thị Xớn 1993 352745890 Mường Tè Mường Tè Lai Châu 6/13/2021 7/4/2021 6/28/2021 6/30/2021 7/3/2021
Trường Mầm Non 

Ninh Sơn 
Lai Châu

26 Tống Thị Khánh 2002 866420256 Mường Tè Mường Tè Lai Châu 6/13/2021 7/4/2021 6/28/2021 6/30/2021 7/3/2021
Trường Mầm Non 

Ninh Sơn 
Lai Châu

27 Lò Thị Nhung 2000 869298092 Mường Tè Mường Tè Lai Châu
21.00-

10/6/2021
30/6/21 18/6/21 22/6/21 29/6

TH và THCS Hơp 

Đức
Lai Châu

28 Tấn A Goong 1996 823957930

Ồ Thầu  - 

Tam 

Đường - 

Lai Châu

Tam 

Đường
Lai Châu 5/16/2021 22/6/2021 13/06/2021 17/06/2021

21/06/202

1
Trung đoàn E95 Lai Châu

29 Đào Văn Tú 2001 346068530 Mường Tè Mường Tè Lai Châu 11/6/2021 01/7/2021 23/6/2021 26/6/2021 30/6/2021
 THCS Thị Trấn 

Thắng
Lai Châu

30 Lò Thị Dung 2002 395335004
Mường 

Kim
Than Uyên Lai Châu 11/6/2021 01/7/2021 23/6/2021 26/6/2021 30/6/2021

 THCS Thị Trấn 

Thắng
Lai Châu

31 Lý Thị Ly 2001 972700414 Ma Quai Sìn Hồ Lai Châu 11/6/2021 01/7/2021 23/6/2021 26/6/2021 30/6/2021
 THCS Thị Trấn 

Thắng
Lai Châu

32 Thào Thị Chầu 2001 818467553 Ma Quai Sìn Hồ Lai Châu 11/6/2021 01/7/2021 23/6/2021 26/6/2021 30/6/2021
 THCS Thị Trấn 

Thắng
Lai Châu

Khu cách ly huyện Tân Yên

Khu cách ly Trung đoàn 95 - Sư 325

Khu cách ly huyện Hiệp Hòa
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33 Vàng Thị Thu
16/4/199

9
0986383502

Mường 

Than
Than Uyên Lai Châu 05/6/2021 26/6/2021 20/06 22/06 24/06 Fugiang Lai Châu

34 Phàn Lở Mẩy 2000 0399218170 Sì Lở Lầu Phong thổ Lai châu 17/05/2021 6/30/2021
11/6/2021 23/6/2021 29/6/2021

tiểu đoàn 17, sư 

đoàn 3
Lai châu

35 Lò Thị Nhung 35470 981964997
TT phong 

Thổ

Phong Thổ
Lai Châu 11/06/2021 7/2/2021 7/27/2021 7/29/2021 44378 KCL Hương sơn Lai Châu

36 Hoàng văn Dân 2006 343207151 Nậm xe Phong Thổ Lai Châu 6/9/2021 6/30/2021 6/25/2021 6/27/2021 6/29/2021 KCL Tân Dĩnh Lai Châu

37 Vầy Thị Mận 2002 0962 205006 Bản Giang  Tam Đường  Lai Châu 6/10/2021 7/1/2021 17/06/2021 23/06/2021
30/06/202

1

TH&THCS Hương 

Gián
 Lai Châu

38 Phạm Thị Hoàn 1997 0969 617297TT Tân Uyên  Tân Uyên Lai Châu 6/10/2021 7/1/2021 17/06/2021 23/06/2021
30/06/202

1
Mầm non Yên lư Lai Châu

Khu cách ly huyện Yên Dũng

CHÙA ÍCH MINH

Khu cách ly tiểu đoàn 17 - LG

KHU CÁCH LY HUYỆN LẠNG GIANG
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